
PHỤ LỤC 3 

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

(CÔNG NGHIỆP ICT) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …....../QĐ-BTTTT ngày ..…/ …/2020  

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định biểu mẫu các chỉ tiêu báo cáo phục vụ 

công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông) 

───── 

A. Danh mục biểu mẫu áp dụng đối với Vụ CNTT 

Ký hiệu  Tên biểu 

Kỳ  

báo cáo 

chính 

thức 

Đơn vị 

báo cáo 

Đơn vị 

nhận  

báo cáo 

Thời gian  

nhận báo cáo 

CNTT-

01 

Tổng hợp cả nước số lượng 

doanh nghiệp ICT theo 

tỉnh/thành phố 

Tháng, 

Năm 
Vụ CNTT 

Vụ KHTC, 

VP Bộ 

Tháng: Trước ngày 

10 tháng sau. 

Năm: Trước 25/3 

năm sau 

CNTT-

02 

Tổng hợp cả nước doanh thu 

công nghiệp ICT theo 

tỉnh/thành phố 

Quý, 

Năm 
Vụ CNTT 

Vụ KHTC, 

VP Bộ 

Quý: Trước ngày 10 

tháng sau quý. 

Năm: Trước 25/3 

năm sau 

CNTT-

03 

Tổng hợp cả nước lao động 

trong các doanh nghiệp công 

nghiệp ICT theo tỉnh/thành 

phó 

06 tháng 

đầu năm, 

Năm 

Vụ CNTT 
Vụ KHTC, 

VP Bộ 

6 tháng đầu năm: 

Trước 10/7. 

Năm: Trước 25/3 

năm sau 

CNTT-

04 

Tổng hợp cả nước thu nhập 

bình quân năm 1 lao động 

trong các doanh nghiệp công 

nghiệp ICT theo tỉnh/thành 

phố 

Năm Vụ CNTT 
Vụ KHTC, 

VP Bộ 
Trước 25/3 năm sau 

CNTT-

05 

Tổng hợp cả nước số lượng 

trường ĐH, học viện, cao 

đẳng, trung cấp có đào tạo 

chuyên ngành viễn thông, 

công nghệ thông tin theo 

tỉnh/thành phố 

Năm Vụ CNTT 
Vụ KHTC, 

VP Bộ 

Trước 31/10 hằng 

năm 

CNTT-

06 

Tổng hợp cả nước số lượng 

trường có đào tạo chuyên 

ngành và đào tạo nghề về viễn 

thông, công nghệ thông tin 

Năm Vụ CNTT 
Vụ KHTC, 

VP Bộ 

Trước 31/10 hằng 

năm 

CNTT-

07 

Tổng hợp cả nước số lượng 

học viên chuyên ngành viễn 

thông và công nghệ thông tin 

tốt nghiệp /tuyền sinh 

Năm Vụ CNTT 
Vụ KHTC, 

VP Bộ 

Trước 31/10 hằng 

năm 
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Ký hiệu  Tên biểu 

Kỳ  

báo cáo 

chính 

thức 

Đơn vị 

báo cáo 

Đơn vị 

nhận  

báo cáo 

Thời gian  

nhận báo cáo 

CNTT-

08.1 

Tổng hợp cả nước sản lượng 

sản phẩm phần cứng công 

nghiệp ICT trọng điểm sản 

xuất, lắp ráp tại Việt Nam 

06 tháng 

đầu năm, 

Năm 

Vụ CNTT 
Vụ KHTC, 

VP Bộ 

6 tháng đầu năm: 

Trước 10/7. 

Năm: Trước 25/3 

năm sau 

CNTT-

09 

Một số kết quả hoạt động 

khác của doanh nghiệp công 

nghiệp ICT 

Quý, 

06 tháng 

đầu năm, 

Năm 

Vụ CNTT 
Vụ KHTC, 

VP Bộ 

6 tháng đầu năm: 

Trước 10/7. 

Năm: Trước 25/3 

năm sau 

B. Biểu mẫu áp dụng đối với doanh nghiệp 

Ký hiệu  Tên biểu 

Kỳ  

báo cáo 

chính 

thức 

Đơn vị 

báo cáo 

Đơn vị 

nhận  

báo cáo 

Thời gian  

nhận báo cáo 

CNTT-

08 

Sản lượng sản phẩm phần 

cứng công nghiệp ICT trọng 

điểm sản xuất, lắp ráp tại 

Việt Nam 

06 tháng 

đầu năm 

Năm 

Doanh nghiệp 

(lớn) sản xuất, 

lắp ráp sản 

phẩm phần 

cứng, điện tử, 

viễn thông 

Vụ CNTT 

6 tháng đầu 

năm: Trước 

10/7. 

Năm: Trước 

15/3 năm sau 
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A. Biểu mẫu áp dụng đối với Vụ CNTT 

Biểu CNTT-01 TỔNG HỢP CẢ NƯỚC  

SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP ICT  

THEO TỈNH/THÀNH PHỐ 

Đơn vị lập biểu: 

Vụ CNTT 
Ban hành theo QĐ số .../QĐ-BTTTT  

 
Ngày nhận báo cáo: 

Tháng: Trước ngày 10 tháng sau 

Năm: Trước ngày 25/3 năm sau 

 

Tháng ... /20... Đơn vị nhận báo cáo:  

 Vụ KHTC, VP Bộ Năm 20... 

  

           Đơn vị tính: Doanh nghiệp 

T 

T 
Địa bàn 

Mã 

địa 

bàn 

(*) 

Phân loại theo loại 

hình kinh tế 

Phân loại theo nhóm lĩnh vực hoạt 

động chính 

Phân loại theo quy mô sử dụng 

lao động (báo cáo năm) 

Phân loại theo quy mô 

doanh thu (báo cáo năm) 

Ghi chú DN 

nhà 

nước 

DN 

ngoài 

nhà 

nước 

(trừ 

FDI) 

DN có 

vốn đầu 

tư trực 

tiếp 

nước 

ngoài 

(FDI) 

SX sản 

phẩm 

phần 

cứng, 

điện tử, 

viễn 

thông  

Sản 

xuất 

sản 

phẩm 

phần 

mềm 

Sản 

xuất 

sản 

phẩm 

nội 

dung số 

Cung 

cấp 

dịch vụ 

CNTT 

200 

người 

trở lên 

Từ 100-

199 

người 

Từ 

10-99 

người 

Từ 9 

người 

trở 

xuống 

Trên 

300 tỷ 

VNĐ 

Từ 

100 

đến 

dưới 

300 

tỷ 

Từ 3 

tỷ 

đến 

dưới 

100 

tỷ 

Dưới 

3 tỷ 

đồng 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  TỔNG CỘNG                                   

1 Hà Nội 01                                 

2 Hà Giang 02                                 

... ... ...                                 

63 Cà Mau 96                                 
 

    

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

TỔNG HỢP, LẬP BIỂU  VỤ TRƯỞNG 

(Ký điện tử)  (Ký điện tử) 

 

Ghi chú 

 

Báo cáo tháng các cột từ Cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: theo số liệu về doanh nghiệp đang hoạt động tính đến thời điểm cuối kỳ. 

 

Báo cáo năm: các cột từ Cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: số liệu theo các DN đang hoạt động, có kết quả kinh doanh. 

 

Biểu được tổng hợp từ CSDL doanh nghiệp công nghiệp ICT của Bộ và dữ liệu hành chính do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đăng ký kinh 

doanh), Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phối hợp cung cấp. 
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Biểu CNTT-02 
TỔNG HỢP CẢ NƯỚC 

DOANH THU DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP ICT 

THEO TỈNH/THÀNH PHỐ 

Đơn vị báo cáo:  

Vụ CNTT 

Ban hành kèm theo QĐ số ...../QĐ-BTTTT Quý .../20...  

Ngày nhận báo cáo:  

Quý: Trước ngày 10 tháng sau quý  

Năm: Trước ngày 25/3 năm sau 
Năm 20… 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KHTC, VP Bộ 

Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

T 

T 
Địa bàn 

Mã 

địa 

bàn 

Tổng 

doanh 

thu 

Phân loại theo  

loại hình kinh tế 

Phân loại theo  

nhóm lĩnh vực hoạt động chính 

Ghi chú 
DN nhà 

nước 

DN 

ngoài 

nhà 

nước 

(trừ 

FDI) 

DN có 

vốn đầu 

tư trực 

tiếp 

nước 

ngoài 

(FDI) 

SX sản 

phẩm 

phần 

cứng, 

điện tử, 

viễn 

thông  

Sản 

xuất 

sản 

phẩm 

phần 

mềm 

Sản 

xuất 

sản 

phẩm 

nội 

dung số 

Cung 

cấp 

dịch vụ 

CNTT 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  TỔNG CỘNG                     

1 Hà Nội 01                   

2 Hà Giang 02                   

... ... ...                   

63 Cà Mau 96                   
 

  Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

TỔNG HỢP, LẬP BIỂU  VỤ TRƯỞNG 

(Ký điện tử)  (Ký điện tử) 

   

 

 

Ghi chú 

           Biểu được tổng hợp từ CSDL doanh nghiệp công nghiệp ICT của Bộ và dữ liệu hành chính do Tổng cục Thuế phối hợp cung cấp. 
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Biểu CNTT-03 

TỔNG HỢP CẢ NƯỚC  

LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP  

CÔNG NGHIỆP ICT THEO TỈNH/THÀNH PHỐ 

Đơn vị báo cáo:  

Vụ CNTT 

Ban hành kèm theo QĐ số ...../QĐ-BTTTT 6 tháng (đầu năm) 20...  

Ngày nhận báo cáo: Kỳ 6 tháng đầu năm: 

Trước ngày 10/7. Năm: Trước 25/3 năm sau 
Năm 20… 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KHTC, VP Bộ 
 

                 Đơn vị tính: Người 

T 

T 
Địa bàn 

Mã 

địa 

bàn 

Số lượng  

lao động 

Phân loại  

theo loại hình kinh tế 

Phân loại theo nhóm 

 lĩnh vực hoạt động chính 
Phân loại theo trình độ 

Ghi 

chú Tổng 

số 

Trong 

đó, nữ 

DN 

nhà 

nước 

DN 

ngoài 

nhà 

nước 

(trừ 

FDI) 

DN có 

vốn 

đầu 

tư 

trực 

tiếp 

nước 

ngoài 

(FDI) 

Sản 

xuất 

sản 

phẩm 

phần 

mềm 

SX 

sản 

phẩm 

phần 

cứng, 

điện 

tử, 

viễn 

thông 

Sản 

xuất 

sản 

phẩm 

nội 

dung 

số 

Cung 

cấp 

dịch 

vụ 

CNTT 

Đại 

học 

trở lên 

Cao 

đẳng/ 

Cao 

đẳng 

nghề 

Trung 

cấp/ 

Trung 

cấp 

nghề 

Sơ cấp 

nghề 

Dạy 

nghề 

thường 

xuyên 

Chưa 

qua 

đào 

tạo 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  TỔNG CỘNG                                   

1 Hà Nội 01                                 

2 Hà Giang 02                                 

... ... ...                                 

63 Cà Mau 96                                 
 

  Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

TỔNG HỢP, LẬP BIỂU  VỤ TRƯỞNG 

(Ký điện tử)  (Ký điện tử) 

   

 

 Ghi chú                  

 Biểu được tổng hợp từ CSDL doanh nghiệp công nghiệp ICT của Bộ và dữ liệu hành chính do Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội phối hợp cung 

cấp. 
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Biểu CNTT-04 

TỔNG HỢP CẢ NƯỚC  

THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA 1 LAO ĐỘNG   

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP ICT 

THEO TỈNH/THÀNH PHỐ 

Đơn vị báo cáo:  

Vụ CNTT 

Ban hành kèm theo QĐ số ...../QĐ-BTTTT 
 

 

Ngày nhận báo cáo: Trước 25/3 năm sau Năm 20… 
Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KHTC, VP Bộ 

Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

T 

T 

 

Địa bàn 

 

Mã 

địa 

bàn 

 

Thu 

nhập 

bình 

quân 

(*) 

 

Phân loại theo  

loại hình kinh tế 

Phân loại theo nhóm lĩnh vực 

 hoạt động chính 

Phân loại theo  

quy mô sử dụng lao động 

Ghi chú 
DN nhà 

nước 

DN 

ngoài 

nhà 

nước 

(trừ 

FDI) 

DN có 

vốn đầu 

tư trực 

tiếp 

nước 

ngoài 

(FDI) 

Sản 

xuất 

sản 

phẩm 

phần 

mềm 

SX sản 

phẩm 

phần 

cứng, 

điện tử, 

viễn 

thông 

Sản 

xuất 

sản 

phẩm 

nội 

dung 

số 

Cung 

cấp 

dịch 

vụ 

200 

người 

trở lên 

100-

199 

10-99 

người 

Từ 9 

người 

trở 

xuống 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  TỔNG CỘNG                             

1 Hà Nội 01                           

2 Hà Giang 02                           

... ... ...                           

63 Cà Mau 96                           
 

  Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

TỔNG HỢP, LẬP BIỂU  VỤ TRƯỞNG 

(Ký điện tử)  (Ký điện tử) 

   

 

Ghi chú:               

(*) Là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trong doanh nghiệp. 

Biểu được tổng hợp từ CSDL doanh nghiệp công nghiệp ICT của Bộ và dữ liệu hành chính do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp cung cấp. 
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Biểu CNTT-05 

TỔNG HỢP CẢ NƯỚC 

SỐ LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  

CÓ ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

THEO TỈNH/THÀNH PHỐ 

Đơn vị báo cáo:  

Vụ CNTT 

Ban hành kèm theo QĐ số 

...../QĐ-BTTTT  

 

Ngày nhận báo cáo: Trước 

31/10 hằng năm 
Năm học 20… -20... 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KHTC, VP Bộ 
 

            Đơn vị tính: Trường 

T 

T 
Địa bàn 

Mã 

địa 

bàn 

(*) 

Tổng số 

trường 

Phân loại theo cấp trường 
Phân theo chuyên ngành thông tin và 

truyền thông - các trường có đào tạo 

Ghi chú 
Đại học, 

Học viện 
Cao đẳng 

Trung cấp, 

dạy nghề 
Viễn thông 

Công nghệ 

thông tin 

Trong đó, 

an toàn 

thông tin 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 

  TỔNG CỘNG                   

1 Hà Nội 01                 

2 Hà Giang 02                 

... ... ...                 

63 Cà Mau 96                 
   

  Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

TỔNG HỢP, LẬP BIỂU  VỤ TRƯỞNG 

(Ký điện tử)  (Ký điện tử) 

   
 

 Ghi chú 

 Biểu được tổng hợp từ số liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, các trường đại học, học viện, cao đẳng, dạy nghề 

phối hợp cung cấp. 
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Biểu CNTT-06 TỔNG HỢP CẢ NƯỚC 

SỐ LƯỢNG TRƯỜNG CÓ ĐÀO TẠO 

CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ 

VỀ VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN 

Đơn vị báo cáo:  

Vụ CNTT 
Ban hành theo QĐ số 

.../QĐ-BTTTT  

 

 

Ngày nhận báo cáo: 

Trước 31/10 hằng năm 
 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Vụ KHTC, VP Bộ Năm học 20… -20... 
 

          Đơn vị tính: Trường 

TT Tên đơn vị 

Mã  

địa 

bàn  

(*) 

Ngành nghề TTTT đào tạo cụ thể 

Ghi chú 
Viễn thông 

Công nghệ 

thông tin 

Trong đó, 

an toàn 

thông tin 

A B C 1 2 3 4 

  TỔNG CỘNG           

I Khối đại học           

1 Trường A           

2 Trường B           

... ...           

II Khối cao đẳng, dạy nghề           

1 Trường C           

2 Trường D           

... ...           
      

    

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

 

 

TỔNG HỢP, LẬP BIỂU  

 

VỤ TRƯỞNG 
 

 

(Ký điện tử)   (Ký điện tử) 

  

 

Ghi chú 

Cột Nội dung 

(B) Ghi tên trường. 

(C) Ghi mã tỉnh/thành phố trực thuộc TW tương ứng với địa chỉ cơ sở chính của Trường có tên tại 

cột B. Mã ghi theo bảng Danh mục và mã số đơn vị hành chính Việt Nam quy định tại QĐ số 

124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Vd: Trường tại Hà Nội, mã: 01. 

Tại tại TP.HCM, mã: 79… 

 Cột 1: Nếu trường có tên tại Cột B có đào tạo chuyên ngành Viễn thông thì đánh dấu X. Nếu 

không phải thì để trống. 

 Các cột 2, 3: Ghi thông tin tương tự như cách ghi áp dụng đối với Cột 1. 

 Ghi thông tin dòng Khối đại học. 

 Đếm ô có đánh dấu X  từng cột thuộc phần các trường khối đại học, ghi số đếm được lên ô 

tương ứng. Ô mã địa bàn - Ghi số lượng trường thuộc khối đại học có đào tạo chuyên ngành. 

 Khối cao đẳng, dạy nghề: Ghi thông tin tương tự như cách ghi áp dụng đối với khối đại học. 

 Dòng Tổng hợp cả nước được tổng hợp tương ứng từ khối đại học và khối cao đẳng, dạy nghề. 

 Biểu được tổng hợp từ số liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, các trường đại học, học viện, cao đẳng, dạy nghề phối hợp cung cấp. 
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Biểu CNTT-07 

TỔNG HỢP CẢ NƯỚC 

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NCS NGÀNH TTTT 

 TỐT NGHIỆP/TUYỂN SINH 

Đơn vị báo cáo:  

Vụ CNTT 

Ban hành kèm theo QĐ số ...../QĐ-BTTTT 
 

 

Ngày nhận báo cáo: Trước 

31/10 hằng năm 
Năm học 20… -20... 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KHTC, VP Bộ 
 

              Đơn vị tính: Người 

T 

T 
Địa bàn 

Mã địa 

bàn (*) 

Số lượng học viên tuyền sinh mới  

(theo chuyên ngành và theo nghề) 

Số lượng học viên tốt nghiệp  

(theo chuyên ngành và theo nghề) 

Ghi chú 

Viễn thông 
Công nghệ 

thông tin 

Trong đó, 

an toàn 

thông tin 

Viễn thông 
Công nghệ 

thông tin 

Trong đó, 

an toàn 

thông tin 

A B C 2 3 4 7 8 9 11 

  TỔNG CỘNG                 

I Khối đại học                 

1 Trường A                 

2 Trường B                 

... ...                 

II Khối cao đẳng, dạy nghề                 

1 Trường C                 

2 Trường D                 

... ...                 

   

  Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

TỔNG HỢP, LẬP BIỂU  VỤ TRƯỞNG 

(Ký điện tử)  (Ký điện tử) 

 

Ghi chú 

 Cột B: Ghi tên trường. 

 Cột C: Ghi tương tự như cách ghi thông tin Cột C, biểu mẫu CNTT-06. 

 Biểu được tổng hợp từ số liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường đại học, học viện, cao đẳng, dạy 

nghề phối hợp cung cấp. 
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Biểu CNTT-08.1 

TỔNG HỢP CẢ NƯỚC 

SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM PHẦN CỨNG CÔNG NGHIỆP 

ICT TRỌNG ĐIỂM SẢN XUẤT, LẮP RÁP TẠI VN 

Đơn vị báo cáo:  

Vụ CNTT 

Ban hành kèm theo QĐ số ...../QĐ-BTTTT 6 tháng (đầu năm) 20…  

Ngày nhận báo cáo: Kỳ 6 tháng đầu năm: 

Trước 10/7. Năm: Trước 25/3 năm sau 
Năm 20… 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KHTC, VP Bộ 
 

          

TT Tên sản phẩm  
Đơn vị 

tính 

Sản lượng 

sản xuất sản 

phẩm trong 

kỳ 

Doanh thu 

bán hàng 

trong kỳ 

(Triệu VNĐ) 

Trong đó, 

doanh thu xuất 

khẩu (nếu có) 

Thị trường chủ yếu 

(đánh dấu X vào ô) Số lượng doanh 

nghiệp có sản xuất 

/lắp ráp Trong 

nước 

Ngoài 

nước 

A B C 1 2 3 4 5 6 

  CẢ NƯỚC               

1 
Điện thoại thông minh (smart-

phone) 
            

  

2 Thiết bị mạng lưới 5G              
  

3 
Thiết bị đầu cuối 5G (không 

bao gồm điện thoại thông minh) 
            

  

   

  Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

TỔNG HỢP, LẬP BIỂU  VỤ TRƯỞNG 

(Ký điện tử)  (Ký điện tử) 

   
 

 

Hướng dẫn 

 

Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu CNTT-08 do các doanh nghiệp công nghiệp ICT lớn đã gửi Vụ CNTT. 
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Biểu CNTT-09 MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHÁC 

 CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP ICT 

VIỆT NAM 

Đơn vị báo cáo:  

Vụ CNTT Ban hành theo QĐ số 

.../QĐ-BTTTT  

 
 

Ngày nhận báo cáo: Kỳ 

quý: Trước ngày 10 

tháng sau quý. 6 tháng 

đầu năm: Trước 10/7. 

Năm: Trước 25/3 năm 

sau 

Quý …/20… 

6 tháng (đầu năm) 20... Đơn vị nhận báo cáo: 

Vụ KHTC, VP Bộ 

Năm 20… 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

A B C 1 2 

1 
Giá trị nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa phần cứng 

CNTT, điện tử - viễn thông 
Triệu USD  (Quý /Năm) 

1.1 Điện thoại các loại và linh kiện Triệu USD  (Quý /Năm) 

1.2 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện Triệu USD  (Quý /Năm) 

2 
Giá trị xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa phần cứng 

CNTT, điện tử - viễn thông 
Triệu USD  (Quý /Năm) 

2.1 Điện thoại các loại và linh kiện Triệu USD  (Quý /Năm) 

2.2 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện Triệu USD  (Quý /Năm) 

3 
Số lượng sản phẩm phần mềm đã được đăng ký 

bản quyền tại Việt Nam 
Sản phẩm  (6 tháng /Năm) 

3.1 Phần mềm hệ thống Sản phẩm  (6 tháng /Năm) 

3.2 Phần mềm ứng dụng Sản phẩm  (6 tháng /Năm) 

3.3 Phần mềm công cụ  Sản phẩm  (6 tháng /Năm) 

3.4 Phần mềm tiện ích  Sản phẩm  (6 tháng /Năm) 

3.5 Phần mềm loại khác Sản phẩm  (6 tháng /Năm) 

4 Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp CNTT Triệu VNĐ  (Năm) 

  Theo nhóm hoạt động chính      

4.1 
Sản xuất sản phẩm phần cứng, điện tử, viễn 

thông 
Triệu VNĐ  (Năm) 

4.2 Sản xuất sản phẩm phần mềm Triệu VNĐ  (Năm) 

4.3 Sản xuất sản phẩm nội dung số Triệu VNĐ  (Năm) 

4.4 Cung cấp dịch vụ CNTT Triệu VNĐ  (Năm) 

  Theo loại hình kinh tế      

4.5 Kinh tế nhà nước Triệu VNĐ  (Năm) 

4.6 Kinh tế ngoài nhà nước (trừ FDI) Triệu VNĐ  (Năm) 

4.7 Kính tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) Triệu VNĐ  (Năm) 

  Theo quy mô lao động      

4.8 200 người trở lên Triệu VNĐ  (Năm) 

4.9 100-199 Triệu VNĐ  (Năm) 

4.10. 10-99 người Triệu VNĐ  (Năm) 

4.11 Từ 9 người trở xuống Triệu VNĐ  (Năm) 

5 
Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước từ doanh 

nghiệp CNTT. điện tử  viễn thông 
Triệu VNĐ  (Năm) 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

  Theo nhóm hoạt động chính      

5.1 
Sản xuất sản phẩm phần cứng, điện tử, viễn 

thông 
Triệu VNĐ  (Năm) 

5.2 Sản xuất sản phẩm phần mềm Triệu VNĐ  (Năm) 

5.3 Sản xuất sản phẩm nội dung số Triệu VNĐ  (Năm) 

5.4 Cung cấp dịch vụ CNTT Triệu VNĐ  (Năm) 

  Theo loại hình kinh tế      

5.5 Kinh tế nhà nước Triệu VNĐ  (Năm) 

5.6 Kinh tế ngoài nhà nước (trừ FDI) Triệu VNĐ  (Năm) 

5.7 Kính tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) Triệu VNĐ  (Năm) 

  Theo quy mô lao động      

5.8 200 người trở lên Triệu VNĐ  (Năm) 

5.9 100-199 Triệu VNĐ  (Năm) 

5.10. 10-99 người Triệu VNĐ  (Năm) 

5.11 Từ 9 người trở xuống Triệu VNĐ  (Năm) 

  Theo loại khoản nộp      

5.12 Thuế VAT thu từ doanh nghiệp CNTT Triệu VNĐ  (Năm) 

5.13 Thuế TNDN thu từ doanh nghiệp CNTT Triệu VNĐ  (Năm) 

5.14 
Các khoản phải nộp khác từ doanh nghiệp 

CNTT 
Triệu VNĐ  (Năm) 

6 
Tỷ lệ nhập khẩu dịch vụ ICT /Tổng giá trị giao 

dịch thương mại  
%  (Năm) 

6.1 Trong đó, dịch vụ máy tính và thông tin %  (Năm) 

7 
Tỷ lệ xuất khẩu dịch vụ ICT /Tổng giá trị giao 

dịch thương mại  
%  (Năm) 

7.1 Trong đó, dịch vụ máy tính và thông tin %  (Năm) 

8 
Tỷ lệ xuất khẩu hàng hóa sáng tạo /Tổng giá trị 

giao dịch thương mại 
%  (Năm) 

  Trong đó      

8.1 
Nhóm hàng hóa sáng tạo liên quan đến phương 

tiện truyền thông mới 
%  (Năm) 

8.2 
Nhóm hàng hóa sáng tạo liên quan đến phương 

tiện truyền thông truyền thống 
%  (Năm) 

9 
Tỷ lệ chi cho nghiên cứu phát triển của doanh 

nghiệp CNTT/ Doanh thu  
%  (Năm) 

  Theo nhóm hoạt động chính      

9.1 
Sản xuất sản phẩm phần cứng, điện tử, viễn 

thông 
%  (Năm) 

9.2 Sản xuất sản phẩm phần mềm %  (Năm) 

9.3 Sản xuất sản phẩm nội dung số %  (Năm) 

9.4 Cung cấp dịch vụ CNTT %  (Năm) 

  Theo loại hình kinh tế      

9.5 Kinh tế nhà nước %  (Năm) 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

9.6 Kinh tế ngoài nhà nước (trừ FDI) %  (Năm) 

9.7 Kính tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) %  (Năm) 

  Theo quy mô lao động      

9.8 200 người trở lên %  (Năm) 

9.9 100-199 %  (Năm) 

9.10. 10-99 người %  (Năm) 

9.11 Từ 9 người trở xuống %  (Năm) 

 
      

    

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

 

 

TỔNG HỢP, LẬP BIỂU  

 

VỤ TRƯỞNG 
 

 

(Ký điện tử)   (Ký điện tử) 

  

 

Ghi chú 

    

 

Số liệu thu thập thông qua phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Bộ TTTT và các cơ quan liên quan của 

Nhà nước. 
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B. Biểu mẫu áp dụng đối với doanh nghiệp công nghiệp ICT 

Biểu CNTT-08 

SẢN LƯỢNG  

SẢN PHẨM PHẦN CỨNG CÔNG NGHIỆP  

ICT TRỌNG ĐIỂM SẢN XUẤT, LẮP RÁP TẠI VN 

Đơn vị báo cáo:  

DN công nghiệp ICT (lớn) ... 

Ban hành kèm theo QĐ số ...../QĐ-BTTTT 6 tháng (đầu năm) 20…  

Ngày nhận báo cáo: Kỳ 6 tháng đầu năm: 

Trước 05/7. Năm: Trước 15/3 năm sau 
Năm 20… 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ CNTT 
 

          

TT Tên sản phẩm  
Đơn vị 

tính 

Sản lượng 

sản xuất sản 

phẩm trong 

kỳ 

Doanh thu 

bán hàng 

trong kỳ 

(Triệu VNĐ) 

Trong đó, 

doanh thu xuất 

khẩu (nếu có) 

Thị trường chủ yếu 

(đánh dấu X vào ô) 
Ghi chú 

Trong 

nước 

Ngoài 

nước 

A B C 1 2 3 4 5 6 

  TỔNG CỘNG               

1 
Điện thoại thông minh (smart-

phone) 
            

  

2 Thiết bị mạng lưới 5G              
  

3 
Thiết bị đầu cuối 5G (không 

bao gồm điện thoại thông minh) 
            

  

   

  ..., ngày ... tháng ... năm 20... 

TỔNG HỢP, LẬP BIỂU  TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký điện tử)  (Ký điện tử) 

   

Ghi chú 

Biểu áp dụng đối với các doanh nghiệp lớn sản xuất/lắp ráp sản phẩm phần cứng CNTT, điện tử, viễn thông. 
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